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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_CSLT_HK1B.20-21_N8

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

11/11/1999AnhNguyễn Phương Hồng5012000951

20/04/2002AnhVũ Hoàng5012001982

12/05/2002BảoNgô Hoàng Gia5012001273

05/03/2000BìnhNguyễn Phúc Thanh5012000884

01/09/2002ChiếnĐoàn Minh5012002365

28/03/2002ĐôngNguyễn Nhật5012003766

26/08/2002DuyNguyễn Huỳnh Anh5012003727

HP03/02/2002DuyPhạm Anh5012000968

31/05/2002HảiTrần Lý5012002229

14/09/2002HàoĐặng Nhựt50120013410

HP27/05/2002HậuTrần Minh50120033911

HP27/01/1999HiếuNguyễn Tài50120035812

29/04/2002HiệuHoàng Nhật50120025513

19/11/1999HoàngNguyễn Văn50120011014

01/07/2002HưngNguyễn Trung50120040115

14/08/2002HuyLưu Trần Gia50120016916

10/10/2002KhánhNguyễn Văn Duy50120027817

30/07/2002KiênTrần Trung50120023218

03/07/2002KiệtVũ Tuấn50120024619

HP26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009720

26/07/2002LưuNguyễn Văn Hoàng50120019421

17/04/2000MinhLê Quang50120044022

11/06/2002NamHoàng Văn50120029223

31/01/2001NghĩaNguyễn Hồ50120027324

30/10/2002NgoanKiều Thanh50120010325

21/10/2002NhậtNguyễn Minh50120037126

01/06/2002NhiNguyễn Thị50120030027

04/10/2002PhátNguyễn Tấn50120023028

13/08/2002PhátTrần Tấn50120015529

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

29
Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............
Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 22/12/2020


